
STT Họ và tên người học Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Quốc 
tịch

Lớp
Ngành đào 

tạo
Năm TN

QĐ thành lập 
HĐ ĐGLV

Ngày 
Bảo vệ

Quyết định công 
nhận TN

Xếp 
loại TN

Số hiệu bằng
Số vào sổ 

gốc cấp bằng
Tên đề tài

1 TRẦN NHẬT ANH 25/12/1987 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K39.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2023
3184/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

27/8/2023
5085/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017642 DDK.7.001.24
Thực trạng an ninh mạng tại Đại học Đà Nẵng và xây 
dựng ứng dụng kiểm thử chống xâm nhập hệ thống 

mạng

2 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH 04/6/1990 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K39.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2023
3185/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

27/8/2023
5085/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017643 DDK.7.002.24
Nghiên cứu ứng dụng Deep Learning để nhận diện các 

loài hoa

3 NGUYỄN CHIẾN THẮNG 12/02/1993 Bình Phước Nam Kinh
Việt 
Nam

K39.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2023
3186/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

27/8/2023
5085/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017644 DDK.7.003.24
Nghiên cứu ứng dụng Deep Learning để xác định tin 

giả

4 LÊ ĐÌNH THỌ 03/02/1992 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K39.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2023
3187/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

27/8/2023
5085/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017645 DDK.7.004.24
Dự đoán lỗi phần mềm từ mã nguồn Java dựa trên mô 

hình LSTM

5 BÙI THỊ HOÀNG UYÊN 19/3/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh
Việt 
Nam

K39.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2023
3188/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

27/8/2023
5085/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017646 DDK.7.005.24
Nhận dạng cảm xúc từ tín hiệu tiếng nói ứng dụng học 

sâu

6 NGUYỄN VĂN TÀI 22/12/1984 Quảng Ngãi Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.XGT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG

2023
4079/QĐ-ĐHBK 
ngày 31/10/2023

05/11/2023
5086/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017647 DDK.7.006.24
Nghiên cứu thí điểm sử dụng cấp phối đá dăm - cao su 
gia cố xi măng trong xây dựng mặt đường trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi

7 NGUYỄN THÁI BÌNH 10/3/1982
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

2544/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/7/2023

07/7/2023
5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017648 DDK.7.007.24
Đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới 

điện phân phối Điện lực Nam Đông

8 TRẦN VĂN DUY 08/4/1992 Quảng Trị Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

2545/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/7/2023

07/7/2023
5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017649 DDK.7.008.24
Nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện lưới điện Hương Thủy khi có xét đến các 

nguồn điện phân tán
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9 NGUYỄN ĐĂNG BÁCH 06/9/1995 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.KĐT
KỸ THUẬT 

ĐIỆN TỬ
2023

3145/QĐ-ĐHBK 
ngày 18/8/2023

26/8/2023
5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017650 DDK.7.009.24
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống 

phát hiện vết nứt bề mặt đường

10 NGUYỄN VĂN THIỆN 03/02/1990 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.KĐT
KỸ THUẬT 

ĐIỆN TỬ
2023

3144/QĐ-ĐHBK 
ngày 18/8/2023

26/8/2023
5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017651 DDK.7.010.24 Nghiên cứu mô hình định vị cho hệ thống VLC

11 LÊ ĐỨC ANH 20/3/1993 Hà Tĩnh Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
2632/QĐ-ĐHBK 
ngày 07/7/2023

13/8/2023
5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017652 DDK.7.011.24
Ứng dụng thuật toán tương quan hồi quy trong việc 

chế tạo máy đếm hạt Gamma

12 CÁI VIẾT BÁU 09/9/1991
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
2628/QĐ-ĐHBK 
ngày 07/7/2023

13/8/2023
5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017653 DDK.7.012.24
Tái cấu hình lưới điện phân phối sử dụng giải thuật 

Chaotic PSO nhằm giảm tổn thất công suất

13 LÊ TRUNG DŨNG 03/11/1987 Quảng Trị Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
2630/QĐ-ĐHBK 
ngày 07/7/2023

13/8/2023
5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017654 DDK.7.013.24
Nâng cao chất lượng điều khiển ổn định hệ thống điện 

(PSS) cho hệ thống kích từ máy phát nhà máy thủy 
điện Quảng Trị

14 LÊ ĐÌNH HUY QUAN 10/10/1973
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
2627/QĐ-ĐHBK 
ngày 07/7/2023

13/8/2023
5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017655 DDK.7.014.24
Nghiên cứu cải thiện thời gian tính toán bộ điều khiển 

dự báo áp dụng cho nghịch lưu bốn bậc NNPC

15 PHAN KỲ THANH 06/4/1995
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
2629/QĐ-ĐHBK 
ngày 07/7/2023

13/8/2023
5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017656 DDK.7.015.24
Xây dựng chiến lược bảo trì CBM cho máy biến áp 

110kV

16 TÔN THẤT MINH TRÍ 01/5/1992
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
2631/QĐ-ĐHBK 
ngày 07/7/2023

13/8/2023
5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017657 DDK.7.016.24
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo dự báo công suất năng 

lượng mặt trời tỉnh Thừa Thiên Huế
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17
NGUYỄN PHÚC 

KHƯƠNG
04/6/1984 Quảng Nam Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KXD
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4014/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/10/2023

12/11/2023
5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017658 DDK.7.017.24
Phân tích ảnh hưởng của các thông số vật liệu đến ứng 
xử của vữa xi măng cốt liệu nhẹ kết hợp cốt sợi phân 

tán

18 PHẠM NHỮ QUỐC 15/7/1981 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.KXD
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4016/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/10/2023

12/11/2023
5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017659 DDK.7.018.24
Ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để dự đoán các đặc 

trưng chịu lực của xi măng gia cường vải sợi carbon

19 HỒ MINH THUẤN 17/02/1995 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.KXD
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4012/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/10/2023

12/11/2023
5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017660 DDK.7.019.24
Ứng dụng BIM trong thiết kế - thi công Dự án Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh Tỉnh Quảng Nam

20 NGUYỄN VĂN HIỆP 10/02/1995 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

3284/QĐ-ĐHBK 
ngày 23/8/2023

17/9/2023
5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017661 DDK.7.020.24
Đánh giá khả năng hoàn thành tiến độ thi công một số 

dự án xây dựng trên địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh 
Quảng Nam dựa vào sơ đồ mạng PERT

21 VÕ VĂN THỐNG 29/6/1991 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

3282/QĐ-ĐHBK 
ngày 23/8/2023

17/9/2023
5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017662 DDK.7.021.24
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng 
mô hình thông tin công trình cho các dự án đầu tư 

công trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

22 HỒ HUY TRƯỜNG 15/5/1988 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

3286/QĐ-ĐHBK 
ngày 23/8/2023

17/9/2023
5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017663 DDK.7.022.24

Nghiên cứu lựa chọn vị trí đầu tư xây dựng hệ năng 
lượng mặt trời mái nhà cho các trạm thu phát sóng 
BTS dựa trên phương pháp AHP tại khu vực miền 

Trung và Tây Nguyên

23 PHẠM LÊ MINH HOÀNG 22/4/1997 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2023
3189/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

27/8/2023
5088/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017664 DDK.7.023.24
Ứng dụng mô hình học sâu trong mô phỏng dáng 

người trên không gian ba chiều

24 NGUYỄN TRỌNG HÀ 01/4/1977 Nghệ An Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KXD
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4006/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/10/2023

12/11/2023
5088/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017665 DDK.7.024.24
Nghiên cứu đánh giá hệ số biến động bê tông một số 

công trình xây dựng tại thành phố Đà Nẵng
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25 NGUYỄN HỮU HÙNG 07/01/1990 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KXD
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4008/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/10/2023

12/11/2023
5088/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017666 DDK.7.025.24
Khảo sát chiều sâu ép cừ để bảo vệ thành hố đào ứng 

với điều kiện địa chất tại Đà Nẵng - Trường hợp không 
sử dụng hệ văng chống

26 ĐỖ THANH HÙNG 01/01/1990 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KXD
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4009/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/10/2023

12/11/2023
5088/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017667 DDK.7.026.24
Phân tích cấu tạo và tính toán một số liên kết dầm và 

tấm sàn bê tông đúc sẵn trong kết cấu nhà lắp ghép

27 PHAN ĐÌNH LUYẾN 28/3/1988 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KXD
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4010/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/10/2023

12/11/2023
5088/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017668 DDK.7.027.24
Tính toán tác động của động đất lên kết cấu nhà cao 

tầng dạng tháp đôi

28 PHAN HOÀNG DUY 17/01/1996 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

3289/QĐ-ĐHBK 
ngày 23/8/2023

17/9/2023
5088/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017669 DDK.7.028.24

Đề xuất giải pháp giảm thiểu phát sinh nợ đọng xây 
dựng cơ bản các dự án đầu tư công trình giao thông sử 

dựng vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

29 DƯƠNG THỊ NGỌC HOA 28/3/1988 Quảng Trị Nữ Kinh
Việt 
Nam

K42.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

3287/QĐ-ĐHBK 
ngày 23/8/2023

17/9/2023
5088/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017670 DDK.7.029.24
Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng theo ISO 9001:2005 tại Ban quản 

lý dự án các công trình điện miền Trung

30 NGUYỄN NHO THẠCH 23/8/1993 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

3285/QĐ-ĐHBK 
ngày 23/8/2023

17/9/2023
5088/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017671 DDK.7.030.24
Phân tích ảnh hưởng tiến độ thi công đến giá trị xây 

dựng của một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam 

31 TRẦN THỊ Ý THIÊN 12/12/1995 Quảng Nam Nữ Kinh
Việt 
Nam

K42.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

3283/QĐ-ĐHBK 
ngày 23/8/2023

17/9/2023
5088/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017672 DDK.7.031.24
Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Thành phố Đà Nẵng

32 PHẠM HOÀNG TRUNG 11/8/1988 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

3288/QĐ-ĐHBK 
ngày 23/8/2023

17/9/2023
5088/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017673 DDK.7.032.24
Nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình thông tin công 
trình BIM trong thiết kế các công trình xây dựng dân 

dụng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng
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33 LƯU VĂN HUY 07/11/1998 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2023
3851/QĐ-ĐHBK 
ngày 10/10/2023

21/10/2023
5089/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017674 DDK.7.033.24 Phân loại thực vật bằng mô hình học sâu

34 TRẦN HOÀNG PHÚC 01/11/1984 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.KĐT
KỸ THUẬT 

ĐIỆN TỬ
2023

2487/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/6/2023

01/7/2023
5089/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017675 DDK.7.034.24
Thiết kế tủ điện chiếu sáng đô thị thông minh sử dụng 

công nghệ LoRa

35 LÊ VĂN HÀO 20/12/1993 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.KTM
KỸ THUẬT 

MÔI TRƯỜNG
2023

4430/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/11/2023

25/11/2023
5089/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017676 DDK.7.035.24
Đánh giá mức độ tích lũy và rủi ro sinh thái một số 

kim loại nặng trong trầm tích tầng mặt tại sông Bồng 
Miêu, tỉnh Quảng Nam

36 NGUYỄN THỊ LINH 21/01/1985 Quảng Nam Nữ Kinh
Việt 
Nam

K43.KTM
KỸ THUẬT 

MÔI TRƯỜNG
2023

4431/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/11/2023

25/11/2023
5089/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017677 DDK.7.036.24
Xử lý Asen trong môi trường nước bằng vật liệu 

chitosan biến đổi

37
NGUYỄN NGỌC 

PHƯƠNG
14/02/1995 Đà Nẵng Nam Kinh

Việt 
Nam

K43.KTM
KỸ THUẬT 

MÔI TRƯỜNG
2023

4432/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/11/2023

25/11/2023
5089/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017678 DDK.7.037.24
Nghiên cứu tối ưu hóa lộ trình thu gom chất thải rắn 
sinh hoạt tại khu vực quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng

38 LÊ VĂN CỪ 18/11/1989 Nghệ An Nam Thổ
Việt 
Nam

K43.KXD
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4007/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/10/2023

12/11/2023
5089/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017679 DDK.7.038.24
Tối ưu hóa thiết kế kết cấu khung bê tông cốt thép sử 

dụng thuật giải di truyền

39 TRỊNH QUANG HÙNG 30/5/1997 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.KXD
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4011/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/10/2023

12/11/2023
5089/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017680 DDK.7.039.24
Thiết kế giá trị ứng suất trước hợp lý cho mái vòm cáp 

không gian bốn thanh chịu nén

40 LÊ MINH QUÝ 16/7/1995 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.KXD
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4017/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/10/2023

12/11/2023
5089/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017681 DDK.7.040.24
Phân tích các yêu cầu về thiết kế kháng chấn đối với 
cột liên hợp thép - bê tông theo các tiêu chuẩn khác 

nhau
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41 NGUYỄN HOÀNG SƠN 12/12/1995 Đắk Lắk Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.KXD
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4015/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/10/2023

12/11/2023
5089/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017682 DDK.7.041.24
Đề xuất phương án vận chuyển vật tư lên cao trong thi 
công nhà nhiều tầng trong điều kiện mặt bằng thi công 

chật hẹp

42 TRẦN ĐÌNH TIẾN 12/11/1995 Quảng Bình Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.KXD
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4013/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/10/2023

12/11/2023
5089/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017683 DDK.7.042.24
Khảo sát đánh giá mô đun đàn hồi của bê tông trên các 

công trình nhà cao tầng tại thành phố Đà Nẵng

43 HÀ ANH ĐỨC 15/9/1997 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.XGT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG

2023
3542/QĐ-ĐHBK 
ngày 18/9/2023

19/9/2023
5089/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017684 DDK.7.043.24
Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo xói hạt mịn đối 

với đất có cỡ hạt bị nhỡ và đất có cấp phối liên tục

44 LÊ MẠNH THƯỞNG 20/02/1985 Hà Nội Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.XGT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG

2023
3543/QĐ-ĐHBK 
ngày 18/9/2023

19/9/2023
5089/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017685 DDK.7.044.24
Ứng dụng đường cong đặc trưng đất - nước phân tích 

ổn định mái dốc

45 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 29/11/1982 Gia Lai Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.TDH.KT

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
572/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/02/2023

11/3/2023
5090/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017686 DDK.7.045.24
Ứng dụng điều khiển mờ để điều khiển ESS trong bộ 

biến đổi nguồn điện mặt trời nối lưới

46 PHẠM ANH VŨ 27/10/1980 Gia Lai Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.TDH.KT

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
571/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/02/2023

11/3/2023
5090/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017687 DDK.7.046.24
Ứng dụng điều khiển mờ điều khiển bám điểm công 

suất cực đại pin mặt trời

47 ĐỖ QUỐC ĐẠT 21/4/1979 Bình Phước Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.QXD.BD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4433/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/11/2023

25/11/2023
5090/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017688 DDK.7.047.24

Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu 
các gói thầu tư vấn thiết kế công trình xây dựng dân 
dụng sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Viện Quy 

hoạch Phát triển đô thị Bình Dương

48 TRẦN KHÁNH DƯƠNG 27/4/1983 Bình Dương Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.QXD.BD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4435/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/11/2023

25/11/2023
5090/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Khá DND.7.00017689 DDK.7.048.24
Nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư công ở nông 
thôn trên địa bàn xã An Sơn, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
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49
NGUYỄN THANH 

PHONG
30/01/1981 Bình Dương Nam Kinh

Việt 
Nam

K40.QXD.BD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4434/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/11/2023

25/11/2023
5090/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

Giỏi DND.7.00017690 DDK.7.049.24
Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải 

ngân vốn đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn 
tỉnh Bình Phước
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